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NGHỊ ĐỊNH
Quy định một số điều về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 547/2013/QĐ-CTN ngày 22/3/2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số điều về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số vấn đề về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền viên, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động hàng hải của Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với chủ tàu, thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam; các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan.

2. Nghị định này không áp dụng đối với chủ tàu và thuyền viên làm việc trên các tàu sau:

a) Tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá;

b) Tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 500 GT không hoạt động tuyến quốc tế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tàu biển Việt Nam là tàu biển được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam hoặc từ khi được cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam.

2. Tàu biển nước ngoài là tàu biển không mang cờ quốc tịch Việt Nam.

3. Chủ tàu là người sở hữu tàu hoặc tổ chức, cá nhân khác chịu trách nhiệm về hoạt động của tàu thay cho chủ sở hữu và đồng ý đảm nhận các nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ tàu, bất kể việc có hay không các tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện một số nghĩa vụ hoặc trách nhiệm thay mặt cho chủ tàu. 

4. Thuyền viên là người được tuyển dụng hoặc thuê làm việc trên tàu biển Việt Nam, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đảm nhiệm chức danh theo quy định.

5. Tuyến quốc tế là tuyến hành trình của tàu biển giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển nước ngoài.

6. Tokyo MOU là Tổ chức các quốc gia tham gia thỏa thuận kiểm tra Nhà nước tại cảng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

7. Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển là công chức, viên chức của Cục Hàng hải Việt Nam được cấp thẻ sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển để thực hiện việc kiểm tra các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và điều kiện lao động hàng hải trên tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài neo, đậu trong vùng nước cảng biển của Việt Nam.

CHƯƠNG II

CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM

Điều 4. Tuổi lao động tối thiểu

1. Thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên.

2. Nghiêm cấm thuê, tuyển dụng hoặc cho phép những người dưới 18 tuổi làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Điều 5. Hợp đồng lao động thuyền viên 

1. Thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam phải có hợp đồng lao động thuyền viên được ký kết giữa thuyền viên và chủ tàu hoặc đại diện của chủ tàu. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao động thuyền viên tuân theo các quy định của Bộ luật lao động.
2. Ngoài những nội dung cơ bản được quy định tại Bộ luật lao động, hợp đồng lao động thuyền viên phải có các nội dung sau:

a) Quyền hồi hương của thuyền viên;
b) Chế độ bảo hiểm tai nạn;
3. Hợp đồng lao động thuyền viên phải bằng song ngữ Việt - Anh.
Điều 6. Tiền lương

1. Thuyền viên phải được trả lương trong khoảng thời hạn không quá một tháng và phù hợp với hợp đồng lao động thuyền viên hoặc thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá một tháng và chủ tàu phải trả thêm cho thuyền viên một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương đối với số tiền lương chậm trả.

2. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của thuyền viên theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.

3. Thuyền viên được cung cấp bản kê chi trả hằng tháng và số tiền được trả, bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp. Trường hợp trả bằng ngoại tệ thì theo tỷ giá được thỏa thuận trong hợp đồng hoặc tỷ giá hối đoái do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố. 

4. Chủ tàu phải thiết lập một hệ thống thanh toán để cho phép thuyền viên tại thời điểm bắt đầu làm việc hoặc trong quá trình làm việc, nếu họ muốn có thể chuyển tất cả hoặc từng phần thu nhập của mình trong khoảng thời hạn định kỳ đến người được thuyền viên chỉ định thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các hình thức tương tự. Việc chuyển tiền phải được thực hiện đúng hạn và trực tiếp cho người hoặc những người được thuyền viên chỉ định.

5. Mọi chi phí dịch vụ theo khoản 3 Điều này theo thỏa thuận giữa các bên. Tỷ giá hối đoái được xác định theo công bố của Ngân hàng nhà nước và không được gây bất lợi cho thuyền viên. 

6. Trường hợp chủ tàu không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho thuyền viên, thì thuyền viên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

7. Chủ tàu xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển theo quy định của Bộ luật lao động về tiền lương.

Điều 7. Nghỉ hằng năm


1. Thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam được nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động thuyền viên để đảm bảo sức khỏe, tinh thần và phù hợp với công việc trên tàu.


2. Quyền nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động của thuyền viên được tính trên cơ sở tối thiểu 2,5 ngày cho mỗi tháng làm việc. Các ngày nghỉ làm việc có lý do chính đáng không được tính vào ngày nghỉ phép hằng năm.

3. Khi nghỉ hằng năm, nếu thuyền viên đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

4. Nghiêm cấm mọi thoả thuận để bỏ nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương nêu tại khoản 2 Điều này.

Điều 8. Hồi hương

1. Thuyền viên được quyền hồi hương mà không phải trả các chi phí liên quan trong những trường hợp dưới đây:

a) Hợp đồng lao động thuyền viên hết hạn;

b) Hợp đồng lao động thuyền viên chấm dứt khi chủ tàu hoặc thuyền viên có lý do chính đáng;

c) Thuyền viên đã làm việc trên tàu liên tục đủ 12 tháng.

2. Những trường hợp quy định tại các điểm b khoản 1 của Điều này được hiểu như sau:

a) Thuyền viên bị ốm đau, thương tật cần phải hồi hương theo chỉ định của bác sĩ;

b) Tàu bị chìm đắm;

c) Chủ tàu không có khả năng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động vì lý do phá sản, bán tàu, thay đổi đăng ký tàu hoặc các lý do tương tự khác;

d) Tàu đi vào vùng chiến tranh mà thuyền viên không đồng ý tiếp tục làm việc trên tàu;

đ) Các trường hợp khác theo thỏa thuận của chủ tàu và thuyền viên.

3. Chủ tàu không được yêu cầu thuyền viên phải đóng khoản tiền đặt cọc để làm chi phí cho việc hồi hương tại thời điểm thuyền viên bắt đầu làm việc cũng như không được thu lại các chi phí cho việc hồi hương từ tiền lương hoặc tiền công của thuyền viên trừ khi thuyền viên vi phạm các lỗi nghiêm trọng theo thỏa thuận tại thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động thuyền viên.

4. Tất cả tàu biển phải có bảo đảm tài chính để đảm bảo thuyền viên được hồi hương theo quy định của Nghị định này.

5. Chủ tàu chịu trách nhiệm thanh toán tối thiểu những chi phí dưới đây liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên:

a) Chi phí đi đến địa điểm lựa chọn để thuyền viên hồi hương;

b) Chi phí ăn, ở của thuyền viên tính từ thời điểm họ rời tàu cho đến khi họ đến địa điểm hồi hương;

c) Tiền lương và trợ cấp khác của thuyền viên tính từ thời điểm họ rời tàu cho đến khi họ đến địa điểm hồi hương;

d) Chi phí vận chuyển 30 kg hành lý cá nhân của thuyền viên đến địa điểm hồi hương;

đ) Chi phí chăm sóc y tế cần thiết cho tới khi thuyền viên đủ điều kiện sức khỏe để di chuyển tới địa điểm hồi hương.

6. Chủ tàu có trách nhiệm thanh toán các chi phí hồi hương tiếp theo cho đến khi thuyền viên đến địa điểm hồi hương theo quy định tại khoản 7 của Điều này.

7. Chủ tàu chịu trách nhiệm sắp xếp việc hồi hương cho thuyền viên bằng các phương tiện phù hợp và nhanh chóng. Thuyền viên phải được hồi hương tới địa điểm mà thuyền viên thống nhất trong hợp đồng lao động thuyền viên hoặc địa điểm nơi thuyền viên cư trú.

8. Quyền lợi liên quan đến việc hồi hương sẽ bị mất nếu trong thời hạn 01 năm (tính từ ngày hồi hương) hoặc trong khoảng thời gian hợp lý được xác định trong hợp đồng lao động thuyền viên mà thuyền viên không có khiếu nại. 

9. Các quy định tại Điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ tàu trong việc đòi lại chi phí hồi hương theo các hợp đồng với bên thứ ba.

10. Nếu chủ tàu không thực hiện hoặc không trả các chi phí hồi hương của thuyền viên, thì:

a) Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ thu xếp cho việc hồi hương của thuyền viên; 

b) Chủ tàu phải trả các chi phí có liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

11. Trên tàu phải có một bản sao các quy định của pháp luật liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên và phải sẵn sàng cung cấp cho thuyền viên.

12. Khi thuyền viên nước ngoài bị mắc kẹt tại các cảng biển của Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải thông báo ngay cho cơ quan ngoại giao hoặc đại diện của quốc gia mà tàu mang cờ hoặc quốc gia mà thuyền viên đó mang quốc tịch hoặc cư trú. 

13. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về bảo đảm tài chính liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên.

Điều 9. Cung ứng thực phẩm cho thuyền viên

1. Chủ tàu phải cung cấp đủ thực phẩm và nước uống phù hợp về số lượng, giá trị dinh dưỡng, chất lượng và sự đa dạng về chủng loại cho thuyền viên trên tàu, có tính đến các nhu cầu về tôn giáo và văn hoá của thuyền viên liên quan đến thực phẩm, thời gian và đặc điểm của chuyến đi.

2. Thuyền viên phải được cung cấp, phục vụ các bữa ăn thích hợp, phong phú, đủ dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Đầu bếp trên tàu phải có chứng chỉ đào tạo được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc công nhận về tay nghề nấu ăn; vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh cá nhân; dự trữ và bảo quản lương thực, thực phẩm; kiểm soát kho thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

4. Cấp dưỡng trên tàu phải được đào tạo phù hợp về công việc của họ và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc công nhận.

5. Trường hợp tàu có định biên dưới mười người thì không bắt buộc có đầu bếp trên tàu nhưng phải bố trí cấp dưỡng.

6. Trong trường hợp đầu bếp hoặc cấp dưỡng đã học xong khóa đào tạo nhưng chưa được cấp chứng chỉ, cơ quan có thẩm quyền có thể cấp giấy miễn giảm cho phép đầu bếp, cấp dưỡng chưa đáp ứng tiêu chuẩn được phục vụ trên tàu biển trong một thời hạn cho đến khi tàu ghé vào cảng thuận tiện tiếp theo hoặc trong một thời hạn không quá 01 tháng.

7. Thuyền trưởng hoặc người được thuyền trưởng chỉ định phải thường xuyên thực hiện kiểm tra và lập thành hồ sơ về:

a) Việc cung cấp thực phẩm và nước uống;

b) Tất cả các khu vực và thiết bị được sử dụng để bảo quản và dự trữ thực phẩm và nước uống; 

c) Nhà bếp và các thiết bị khác để chuẩn bị và phục vụ các bữa ăn.

8. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nước uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

9. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ cho đầu bếp, cấp dưỡng trên tàu biển.

Điều 10. Chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ 

1. Tất cả các thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam phải được bảo vệ sức khỏe và chăm sóc y tế, gồm cả chăm sóc răng, lợi và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp đầy đủ, kịp thời và miễn phí trong thời gian làm việc trên tàu.

2. Chủ tàu phải có các biện pháp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ, gồm cả chăm sóc răng, lợi cho thuyền viên làm việc trên tàu biển của mình, gồm các biện pháp sau đây:

a) Bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên theo quy định tại Điều 152 của Bộ luật Lao động cũng như các quy định đặc thù đối với công việc trên tàu;

b) Bảo đảm thuyền viên được bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ như các lao động làm việc trên bờ, bao gồm việc tiếp cận kịp thời các loại thuốc, trang thiết bị y tế và các phương tiện để thăm khám và điều trị, cũng như các thông tin y tế và các ý kiến chuyên môn;

c) Thuyền viên được quyền khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở nha khoa tại cảng mà tàu ghé vào;

d) Bảo đảm các dịch vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ khi thuyền viên trên tàu hoặc ở trên bờ tại cảng nước ngoài được cung cấp miễn phí trong phạm vi phù hợp với quy định hiện hành;

đ) Ngoài việc điều trị bệnh hoặc thương tật, còn phải bao gồm cả các biện pháp phòng ngừa cho thuyền viên như các chương trình nâng cao và giáo dục sức khoẻ.

3. Những yêu cầu tối thiểu dưới đây phải được áp dụng trên tàu biển Việt Nam:

a) Phải được trang bị tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế và được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển kiểm tra, chứng nhận;

b) Đối với tàu có từ 100 người trở lên và thực hiện chuyến đi quốc tế dài hơn ba ngày phải bố trí một bác sỹ chịu trách nhiệm về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe;

c) Đối với tàu không có bác sĩ trên tàu, phải có ít nhất một thuyền viên có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và quản lý y tế hoặc ít nhất một thuyền viên trên tàu có đủ khả năng sơ cứu y tế. Những người có nhiệm vụ chăm sóc y tế trên tàu mà không phải là bác sĩ thì phải hoàn thành khoá đào tạo về chăm sóc y tế thoả mãn các yêu cầu của Công ước STCW. Thuyền viên được phân công sơ cứu phải hoàn thành khóa đào tạo về sơ cứu thoả mãn các yêu cầu của Công ước STCW.

4. Biểu mẫu báo cáo y tế theo quy định được sử dụng để thuyền trưởng hoặc người chịu trách nhiệm chăm sóc y tế trên tàu và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên bờ trao đổi thông tin.  Trường hợp biểu mẫu này được sử dụng thì nội dung trong đó phải được bảo mật và chỉ được phép công bố để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chuẩn đoán, chăm sóc, điều trị cho thuyền viên.

5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm duy trì hệ thống đài thông tin duyên hải sẵn sàng 24 giờ một ngày để thực hiện các tư vấn về y tế, bao gồm cả các tư vấn của các chuyên gia bằng thông tin vô tuyến điện hoặc thông tin vệ tinh. Tất cả các tàu, bất kể mang cờ quốc tịch của quốc gia nào, đều được tư vấn miễn phí về y tế, bao gồm cả việc chuyển phát các bản tin y tế bằng thông tin vô tuyến điện hoặc thông tin vệ tinh giữa tàu và những người trên bờ để tư vấn.  

6. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu và biểu mẫu báo cáo y tế để thuyền trưởng và người chịu trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trên tàu biển Việt Nam và trên bờ sử dụng.

Điều 11. Trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chủ tàu phải tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn để đảm bảo việc bồi thường trong trường hợp thuyền viên bị chết hoặc mất sức lao động dài ngày do hậu quả của tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Thời hạn bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn phải gồm toàn bộ thời gian làm việc của thuyền viên theo hợp đồng lao động. Chi phí tham gia bảo hiểm này không được tính cho thuyền viên.

2. Thanh toán hoặc thông qua cơ quan bảo hiểm chi trả các chi phí y tế bao gồm điều trị y tế, phẫu thuật, nằm viện, các thuốc men và thiết bị điều trị cần thiết, cũng như chỗ ăn, ở xa nhà cho đến khi thuyền viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ khi sơ cấp cứu đến điều trị ổn định.

3. Thanh toán những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả khi thuyền viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho thuyền viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

5. Phải có các biện pháp bảo vệ và trả lại tài sản của thuyền viên để lại trên tàu trong trường hợp thuyền viên rời tàu khi bị bệnh, bị thương hoặc tử vong  cho thuyền viên hoặc thân nhân của họ

6. Bồi thường cho thuyền viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điều 12. Phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

1. Thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam phải được phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

2. Chủ tàu phải lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định hiện hành về an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động như sau:

a) Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại; đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

b) Huấn luyện và hướng dẫn để nâng cao nhận thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho thuyền viên.

c) Phân định trách nhiệm cụ thể cho thuyền viên về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên tàu;

d) Đối với tàu có từ 05 thuyền viên trở lên, phải thành lập Ban an toàn lao động và chỉ rõ quyền hạn của thuyền viên trên tàu được phân công hoặc được chọn với tư cách là đại diện an toàn tham gia các cuộc họp của Ban an toàn lao động của tàu;

đ) Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và các thiết bị khác cho thuyền viên để ngăn ngừa tai nạn; hướng dẫn việc sử dụng các trang thiết bị bảo vệ nói trên. Các trang thiết bị bảo vệ cá nhân phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định.

e) Bảo đảm các loại máy, thiết bị, vật tư trên tàu có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thực hiện kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và phải được kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình khung về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trên tàu biển Việt Nam; quy định danh mục máy, thiết bị, vật tư liên quan đến hoạt động của tàu biển Việt Nam có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG HÀNG HẢI

Mục 1.

ĐỐI VỚI TÀU BIỂN VIỆT NAM
Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lao động hàng hải.

 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong quản lý nhà nước về lao động hàng hải.

Điều 14. Kiểm tra và chứng nhận tàu biển Việt Nam theo Công ước MLC 2006

1. Tàu biển Việt Nam phải được kiểm tra, chứng nhận phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước MLC 2006 mà Việt Nam là thành viên.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về việc kiểm tra và chứng nhận  tàu biển Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước MLC 2006 mà Việt Nam là thành viên.

Điều 15. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

1. Tàu biển Việt Nam phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải về sự tuân thủ về các điều kiện làm việc và sống của thuyền viên theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước MLC 2006 mà  Việt Nam là thành viên.

2. Việc thanh tra, kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều này phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của tàu biển.

3. Chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiến hành thanh tra, kiểm tra tàu biển và có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết của tàu biển về điều kiện lao động, sinh hoạt của thuyền viên theo yêu cầu của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải.

4. Người có thẩm quyền khi thực thi nhiệm vụ được giao có hành vi cửa quyền, vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà, các biểu hiện tiêu cực khác đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Thủ tục giải quyết khiếu nại của thuyền viên ở trên tàu

1. Trên tàu biển Việt Nam phải có quy trình được phê duyệt để giải quyết khiếu nại trên tàu bảo đảm công bằng, hiệu quả, thủ tục đơn giản và xử lý nhanh chóng tất cả các khiếu nại mà thuyền viên đệ trình về những vấn đề được cho là vi phạm các quy định của Nghị định này và kể cả quyền của thuyền viên.

2. Chủ tàu phải cung cấp cho thuyền viên bản sao quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại được áp dụng trên tàu.  
3. Nghiêm cấm việc sách nhiễu, trù dập đối với thuyền viên có khiếu nại. Các hành vi sách nhiễu, trù dập phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của thuyền viên trên tàu biển Việt Nam.   

Mục 2.

ĐỐI VỚI TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI RA, VÀO CẢNG BIỂN VIỆT NAM
Điều 17. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tại cảng biển

1. Tàu biển nước ngoài khi hoạt động tại cảng biển Việt Nam phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển về sự tuân thủ các quy định của Công ước MLC 2006 mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (kể cả quyền của thuyền viên) liên quan đến điều kiện lao động, sinh hoạt của thuyền viên trên tàu. 

2. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát quy định tại khoản 1 Điều này phải được tiến hành theo đúng Hướng dẫn của Tổ chức Tokyo MOU và không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của tàu biển nước ngoài. Trường hợp lưu giữ tàu hoặc gây chậm trễ không chính đáng, phải bồi thường cho mọi tổn thất hoặc hư hỏng mà tàu phải chịu.

3. Thuyền trưởng tàu biển nước ngoài có trách nhiệm tạo điều kiện để sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát tàu biển.

4. Chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết liên quan đến điều kiện lao động, sinh hoạt của thuyền viên theo yêu cầu của sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển.

Điều 18.  Thủ tục khiếu nại của thuyền viên ở trên bờ

1. Thuyền viên trên tàu biển nước ngoài có quyền gửi báo cáo khiếu nại đến Cảng vụ hàng hải tại cảng biển mà tàu đang ghé nếu cho rằng có sự vi phạm các quy định của Nghị định này.

2. Các khiếu nại của thuyền viên phải được bảo mật theo quy định.

3. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, Cảng vụ hàng hải phải cử sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển thực hiện điều tra ban đầu và giải quyết khiếu nại theo hướng dẫn của Tổ chức Tokyo MOU.  
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2014.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)
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